
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng  06   năm 2026

THỜI KHOÁ BIỂU
Khoá 18 - Học kỳ III - Năm học 2025-2026

(KHOA KINH TẾ - CÔNG NGHỆ)
Cơ sở 1:  83A Bùi Thị He, Ấp 11, xã Tân An Hội, TPHCM
Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM

Cơ sở Lớp Khoá Mã môn học Tên môn học Thứ Giờ Phòng
học Giảng viên Ngày

bắt đầu
Ngày

Kết thúc Ghi chú

CƠ SỞ CỦ CHI

1 01PM18A1,C1 18

INT.5.13.01 Lập trình Windows (C#.NET) 4 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Quý Sơn 08/07/2026 09/09/2026

INT.5.15.01 Quản trị CS dữ liệu với SQL Server 2 7h30-11h30 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 06/07/2026 03/08/2026

INT.5.15.01 Quản trị CS dữ liệu với SQL Server 2 13h00-17h00 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 06/07/2026 27/07/2026

INT.5.16.01 Lập trình hướng đối tượng với C# 6 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Mạnh Hùng 10/07/2026 04/09/2026

INT.5.20.02 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 4 13h00-17h00 Lab 02 Nguyễn Quý Sơn 08/07/2026 09/09/2026

INT.5.21.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 2 7h30-11h30 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 07/09/2026 05/10/2026

INT.5.21.01 Xây dựng website với PHP và My SQL 2 13h00-17h00 Lab 02 Trương Bá Vĩnh 07/09/2026 28/09/2026

INT.5.22.01 Lập trình Java 4 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Mạnh Hùng 16/09/2026 07/10/2026

INT.5.22.01 Lập trình Java 6 7h30-11h30 Lab 02 Nguyễn Mạnh Hùng 11/09/2026 09/10/2026



Cơ sở Lớp Khoá Mã môn học Tên môn học Thứ Giờ Phòng
học Giảng viên Ngày

bắt đầu
Ngày

Kết thúc Ghi chú

CƠ SỞ GÒ VẤP

2 02PM18A1,C1 18

INT.5.14.01 Quản trị mạng Window Server 4 13h00-17h00 Lab 402 Trương Bá Vĩnh 08/07/2026 09/09/2026

INT.5.15.02 Quản trị CS dữ liệu với SQL Server 7 13h00-17h00 Lab 402 Trương Bá Vĩnh 22/08/2026 17/10/2026

INT.5.16.02 Lập trình hướng đối tượng với C# 6 13h00-17h00 Lab 402 Trần Thị Minh Thúy 10/07/2026 04/09/2026

INT.5.20.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2 7h30-11h30 Lab 402 Nguyễn Quý Sơn 20/07/2026 03/08/2026

INT.5.20.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 7 13h00-17h00 Lab 402 Nguyễn Quý Sơn 11/07/2026 15/08/2026

INT.5.21.02 Xây dựng website với PHP và My SQL 3 13h00-17h00 Lab 402 Trần Thị Minh Thúy 18/08/2026 13/10/2026

2 02DN18A1,C1 18

SMA.5.09.01 Pháp luật kinh tế 6 13h00-17h00 305 Phan Hữu Thọ 10/07/2026 04/09/2026

SMA.5.13.02 Tài chính doanh nghiệp 3 13h00-17h00 305 Lưu Vũ Hiền 07/07/2026 01/09/2026

SMA.5.15.01 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2 7h30-11h30 305 Mai Lưu Huy 10/08/2026 05/10/2026

SMA.5.21.01 Quản trị chuỗi cung ứng 2 13h00-17h00 305 Vũ Ngọc Đan Thanh 14/09/2026 05/10/2026

SMA.5.21.01 Quản trị chuỗi cung ứng 3 13h00-17h00 305 Vũ Ngọc Đan Thanh 08/09/2026 06/10/2026

SMA.5.22.01 Quản trị nhân sự 4 13h00-17h00 Online Nguyễn Anh Toàn 08/07/2026 12/08/2026

2 02DN18E 18

SMA.5.09.02 Pháp luật kinh tế 6 18h00-21h00 Online Trần Lê Phương Thùy 17/07/2026 25/09/2026

SMA.5.13.01 Tài chính doanh nghiệp 4 18h00-21h00 Online Nguyễn Đỗ Bích Nga 08/07/2026 23/09/2026

SMA.5.15.02 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 7 18h00-21h00 Online Mai Lưu Huy 01/08/2026 10/10/2026

SMA.5.21.02 Quản trị chuỗi cung ứng 3 18h00-21h00 Online Vũ Ngọc Đan Thanh 04/08/2026 13/10/2026

SMA.5.22.02 Quản trị nhân sự 2 18h00-21h00 Online Nguyễn Anh Toàn 20/07/2026 07/09/2026



Cơ sở Lớp Khoá Mã môn học Tên môn học Thứ Giờ Phòng
học Giảng viên Ngày

bắt đầu
Ngày

Kết thúc Ghi chú

2 02KT18E 18

COA.5.12.01 Thuế và TH khai báo thuế 6 18h00-21h00 Online Nguyễn Thị Tố Quyên 02/10/2026 16/10/2026

COA.5.12.01 Thuế và TH khai báo thuế 7 18h00-21h00 Online Nguyễn Thị Tố Quyên 22/08/2026 10/10/2026

COA.5.13.01 Kiểm toán 3 18h00-21h00 Online Phạm Thị Hồng 04/08/2026 13/10/2026

COA.5.19.01 Tài chính doanh nghiệp 4 18h00-21h00 Online Nguyễn Đỗ Bích Nga 08/07/2026 23/09/2026

COA.5.21.01 Kế toán Excel 6 18h00-21h00 Online Nguyễn Thị Tố Quyên 10/07/2026 18/09/2026

COA.5.22.01 Phần mềm kế toán Misa 2 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thùy 06/07/2026 10/08/2026

COA.5.22.01 Phần mềm kế toán Misa 7 18h00-21h00 Online Huỳnh Thị Xuân Thùy 11/07/2026 08/08/2026

Lưu ý :  - Các môn học có chia nhóm ở cột ghi chú, sinh viên xem danh sách nhóm kèm theo.
            - Thời khoá biểu có thể có cập nhật, bổ sung hoặc điểu chỉnh nên sinh viên lưu ý xem lại TKB 
trước khi đến lớp.

PHÒNG ĐÀO TẠO


